	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                            

	Số: 623/QĐ-UBND 
	Sơn La, ngày 20 tháng 3 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La, trực thuộc Sở Y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; 
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 17/2022/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 17/2024/TT-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực y tế; Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện; Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc;
Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 57/TTr-SYT ngày 14 tháng 3 năm 2025; Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 67/TTr-SNV ngày 18 tháng 3 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần với Bệnh viện Tâm thần.
1. Tên gọi: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La. 
2. Loại hình đơn vị sự nghiệp: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Y tế.
3. Hạng đơn vị sự nghiệp y tế: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La được xếp hạng III cho đến khi thực hiện việc xếp lại hạng theo quy định.
Điều 2. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện Tâm thần 
1. Vị trí, chức năng
a) Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; có chức năng khám bệnh, chữa bệnh và nuôi dưỡng - phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh Sơn La; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về chuyên ngành Tâm thần của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu.
b) Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Bệnh viện chịu sự sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế; chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế và các bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh
- Trực tiếp khám, cấp cứu, điều trị và phục hồi chức năng tâm thần (nội trú và ngoại trú) cho người bệnh tâm thần trong tỉnh, các tỉnh lân cận và bệnh nhân của Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
- Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị cho bệnh nhân tâm thần mãn tính, bị bỏ rơi, lang thang, vô thừa nhận được xác định là đối tượng khuyết tật tâm thần, được hưởng chính sách bảo trợ theo quy định của Luật Khuyết tật và các đối tượng khác theo hình thức xã hội hoá;
- Tham gia khám và giám định sức khỏe tâm thần theo thẩm quyền được pháp luật quy định khi có trưng cầu của cơ quan pháp luật, của Hội đồng Giám định y khoa và các cơ quan chức năng khác;
- Tổ chức khám và điều trị bệnh nhân có rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây nghiện; Khám bệnh, chữa bệnh tâm thần trong các trường hợp thiên tai, thảm họa và dịch bệnh;
- Tiếp nhận cấp cứu, sơ cứu tai nạn chấn thương, các bệnh khác theo danh mục kỹ thuật và phạm vi chuyên môn được Sở Y tế phê duyệt và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa, chuyên khoa phù hợp;
- Tổ chức hoặc tham gia khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần cho các đối tượng làm thủ tục: Xét hưởng trợ cấp xã hội; người lập di chúc; ly hôn; kết hôn với người nước ngoài theo quy định của pháp luật;
- Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi Bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.
b) Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế
- Thực hiện việc đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về tâm thần;
- Là cơ sở đào tạo thực hành về chuyên ngành tâm thần cho các cơ sở đào tạo về sức khỏe theo quy định;
- Tiếp nhận thực tập sinh, chuyên gia nước ngoài đến học tập, nghiên cứu theo quy định.
c) Nghiên cứu khoa học
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tâm thần để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng tâm thần và đào tạo;
- Triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng tâm thần cho người bệnh tâm thần; chú trọng các phương pháp không dùng thuốc.
- Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học trong khám bệnh, chữa bệnh tâm thần;
- Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học;
- Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài nước theo quy định.
d) Chỉ đạo tuyến
- Chuyển giao kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe tâm thần;
- Hỗ trợ kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe tâm thần;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động chuyên môn về chăm sóc sức khỏe tâm thần.
e) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng
- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân;
- Triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tâm thần;
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan để triển khai hoạt động phòng, chống các rối loạn tâm thần cộng đồng và nâng cao sức khỏe tâm thần, trong đó chú trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường.
f) Hợp tác quốc tế
Tham gia các chương trình hợp tác trong hoạt động về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành tâm thần với các cá nhân hoặc tổ chức ngoài nước theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.
g) Quản lý kinh tế
- Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thu chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng quy định của pháp luật;
- Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Thu viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện xã hội hoá trong khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc - nuôi dưỡng người bệnh tâm thần.
h) Công tác dược: Thực hiện các quy định, quy chế dược bệnh viện, quản lý thuốc hướng thần theo quy định.
i) Quản lý và thực hiện các chính sách, chế độ đối với viên chức của Bệnh viện theo các quy định hiện hành.
k) Thực hiện quản lý trụ sở làm việc, tài sản; thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.
l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được UBND tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.
2. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc 
[bookmark: bookmark19]a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
[bookmark: bookmark20]- Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
- Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc Trung tâm một số lĩnh vực, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm
b) Các tổ chức trực thuộc 
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ; 
- Phòng Kế hoạch tổng hợp - Điều dưỡng; 
- Khoa Khám bệnh;
- Khoa Tâm thần Nam;
- Khoa Tâm thần Nữ;
- Khoa Tâm căn;
- Khoa Dược - Cận lâm sàng;
- Khoa Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn;
- Khoa Nuôi dưỡng - Phục hồi chức năng.
c) Số lượng người làm việc 
Số lượng người làm việc của Bệnh viện do UBND tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động của Bệnh viện và nằm trong tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. Số lượng cấp phó các khoa, phòng chuyên môn và tương đương thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần xây dựng thực hiện mức độ tự chủ tài chính trình UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh; Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La hoàn thiện các quy trình thủ tục trong quyết toán tài chính và giải quyết tồn đọng của đơn vị; Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh giao nộp, bàn giao con dấu cho cơ quan có thẩm quyền quản lý chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025 và bãi bỏ các Quyết định, quy định trước trái với Quyết định này./.
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